PAGE  
9

	BỘ TƯ PHÁP

Số:          /2009/TT-BTP
               Dự thảo 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
Hà Nội, ngày     tháng 3 năm 2009


THÔNG TƯ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 
của Chính phủ về tư vấn pháp luật

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) như sau:
Mục I
 CƠ SỞ ĐÀO TẠO, CƠ SỞ NGHIÊN CỨU CHUYÊN NGÀNH LUẬT
Điều 1. Cơ sở đào tạo chuyên ngành luật 
Cơ sở đào tạo chuyên ngành luật theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP là các cơ sở đào tạo được thành lập hợp pháp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có quy chế tổ chức và hoạt động, được phép đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp chuyên ngành luật. 

Điều 2. Cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật

Cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP là các cơ sở nghiên cứu được thành lập hợp pháp, có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học pháp lý và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý. 

Điều 3. Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật của cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật 
1. Trung tâm tư vấn pháp luật do cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật thành lập nhằm mục đích thực hiện các công việc trong phạm vi hoạt động được quy định tại Điều 7 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP, đồng thời có trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động thực hành nghề luật, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học pháp lý.  
2. Cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP thì được thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, bao gồm:

a) Trường Đại học Luật; Trường Đại học có Khoa Luật; Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 
b) Viện Nhà nước và Pháp luật trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Nhà nước và Pháp luật trực thuộc Học viện Chính trị, Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội; Viện Khoa học pháp lý và Học viện tư pháp trực thuộc Bộ Tư pháp;
c) Cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật khác theo quy định của pháp luật.   
Mục II

 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT VÀ CHI NHÁNH
Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm tư vấn pháp luật 

1. Trung tâm tư vấn pháp luật có Giám đốc, tư vấn viên pháp luật, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động, kế toán, thủ quỹ. Trung tâm tư vấn pháp luật có thể có Phó Giám đốc và nhân viên khác.
2. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do tổ chức chủ quản lựa chọn và bổ nhiệm trong số các tư vấn viên pháp luật hoặc luật sư của Trung tâm. 
Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước tổ chức chủ quản và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. 

Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc và các vấn đề khác liên quan đến cơ cấu tổ chức của Trung tâm tư vấn pháp luật do tổ chức chủ quản quy định. 

Điều 5. Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật 

Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP có nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của Trung tâm tư vấn pháp luật;

2. Lĩnh vực hoạt động;

3. Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật;

4. Việc thành lập Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật;

5. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc, tư vấn viên pháp luật, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động và nhân viên khác của Trung tâm tư vấn pháp luật;

6. Chế độ tài chính của Trung tâm tư vấn pháp luật hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, hoạt động tư vấn pháp luật có thu thù lao;

7. Quy định về quản lý và sử dụng cộng tác viên; 

8. Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật;

9. Thể thức sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật;

10. Hiệu lực thi hành.

Điều 6. Đăng ký hoạt động, đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Trung tâm tư vấn pháp luật

1. Giấy xác nhận về trụ sở làm việc của Trung tâm tư vấn pháp luật quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP là một trong các loại giấy tờ sau:

a) Bản sao hợp đồng thuê nhà làm trụ sở của Trung tâm;

b) Văn bản của tổ chức chủ quản xác nhận về trụ sở làm việc của Trung tâm;
c) Bản sao hợp đồng hoặc giấy cho mượn nhà làm trụ sở;

d) Bản sao Giấy công nhận quyền sở hữu nhà của Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh, tư vấn viên pháp luật, luật sư của Trung tâm hoặc Chi nhánh trong trường hợp họ sử dụng nhà thuộc sở hữu của mình để làm trụ sở.  
2. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy đăng ký ‎hoạt động cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Sở Tư pháp gửi 01 bản sao Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm cho Bộ Tư pháp.
3. Trung tâm tư vấn pháp luật có nguyện vọng và tự nguyện tham gia trợ giúp pháp lý thì đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động. Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Điều 7. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh 

1. Tên Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật phải thể hiện rõ tên của Trung tâm tư vấn pháp luật. Trong trường hợp Trung tâm thành lập từ hai Chi nhánh trở lên thì tên của Chi nhánh có thể được đặt theo số thứ tự.
2. Hồ sơ đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật gồm các giấy tờ sau:

a) Đơn đăng ký hoạt động theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật;

c) Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Chi nhánh, cử Trưởng Chi nhánh;

d) Giấy xác nhận về trụ sở làm việc của Chi nhánh, bao gồm các loại giấy tờ tương tự theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Chi nhánh có trách nhiệm cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh; trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn bản cho người làm đơn. 

4. Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh được đánh số như sau:

a) Hai chữ số đầu là mã tỉnh (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);
b) Hai chữ số tiếp theo là số thứ tự đăng ký đối với Trung tâm tư vấn pháp luật (mẫu số 03); ba chữ số tiếp theo là số thứ tự đăng ký đối với Chi nhánh (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).
Số thứ tự Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật được ghi tiếp theo số thứ tự đăng ký cuối cùng của Giấy đăng ký đã cấp theo quy định của Nghị định số 65/2003/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật. 
Điều 8. Thù lao tư vấn pháp luật

1. Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật thực hiện tư vấn pháp luật có thu thù lao thì tổ chức chủ quản ban hành quyết định, trong đó quy định về căn cứ, mức thu, việc quản lý và sử dụng thù lao để bù đắp chi phí cần thiết cho hoạt động tư vấn pháp luật. 

Biểu thù lao của Trung tâm tư vấn pháp luật được nộp cho Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ đăng ký hoạt động khi Trung tâm, Chi nhánh thực hiện đăng ký hoạt động hoặc khi có thay đổi về mức thu thù lao.     
2. Các chi phí cần thiết cho hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm và Chi nhánh bao gồm:

a) Mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm và tài liệu cần thiết cho hoạt động tư vấn pháp luật;

b) Trả lương hoặc phụ cấp cho Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng Chi nhánh, tư vấn viên pháp luật, luật sư, cộng tác viên tư vấn pháp luật và các nhân viên khác;

c) Các chi phí hợp lý khác cho việc thực hiện tư vấn pháp luật.
3. Mức thu thù lao đối với một vụ, việc được tính dựa trên các căn cứ sau: Nội dung, tính chất của dịch vụ tư vấn; thời gian và công sức của luật sư, tư vấn viên pháp luật sử dụng để thực hiện dịch vụ tư vấn; kinh nghiệm và uy tín của luật sư, tư vấn viên pháp luật. 

4. Thù lao được tính theo các phương thức sau: Giờ làm việc của luật sư, tư vấn viên pháp luật; vụ, việc với mức thù lao trọn gói; vụ, việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án; hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định.

Thù lao của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật khi tham gia tố tụng hình sự được thực hiện theo quy định của Luật Luật sư.
Điều 9. Thủ tục chấm dứt hoạt động

Trong trường hợp chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP, tổ chức chủ quản phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp, nộp lại con dấu cho cơ quan công an.  
Mục III

NGƯỜI THỰC HIỆN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Điều 10. Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

1. Những đối tượng sau đây nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP thì được xét cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật:

a) Người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; 
b) Người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
c) Người được tuyển dụng là viên chức, nhân viên theo hợp đồng lao động và làm việc tại các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật;
d) Những đối tượng khác không phải là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. 

2. Thẻ tư vấn viên pháp luật được cấp theo đề nghị của Trung tâm tư vấn pháp luật, của Chi nhánh khi thực hiện đăng ký hoạt động hoặc khi bổ sung tư vấn viên pháp luật trong quá trình hoạt động. 

3. Tư vấn viên pháp luật chỉ được làm việc cho một Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc một Chi nhánh. Tư vấn viên pháp luật có thể đồng thời kiêm nhiệm vị trí công tác khác của tổ chức chủ quản trong trường hợp được tổ chức chủ quản đồng ý.  
Điều 11. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh 

1. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không xác định thời hạn nhằm bảo đảm điều kiện về số lượng người thực hiện tư vấn pháp luật khi thành lập và trong quá trình hoạt động của Trung tâm, Chi nhánh theo quy định tại khoản 1 Điều 5 và khoản 4 Điều 14 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.
2. Phạm vi hành nghề, quyền và nghĩa vụ của luật sư được thực hiện theo hợp đồng lao động ký kết giữa Trung tâm tư vấn pháp luật và luật sư, phù hợp với quy định của pháp luật về lao động, Luật Luật sư và Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.
3. Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật phải tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng, Luật Luật sư.

Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật cử luật sư tham gia hoạt động tố tụng, khi luật sư xuất trình Thẻ luật sư và văn bản cử luật sư của Trung tâm hoặc Chi nhánh của Trung tâm nơi luật sư làm việc thì được cơ quan tiến hành tố tụng cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho bị can, bị cáo; giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc giấy chứng nhận người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính.  

Điều 12. Cộng tác viên tư vấn pháp luật

  Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xoá án tích và thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được ký kết hợp đồng cộng tác viên với Trung tâm tư vấn pháp luật:  

1. Người có bằng cử nhân luật hoặc người có bằng đại học khác làm việc trong các ngành, nghề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân;
2. Những người sau đây thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi:   

a) Người có bằng trung cấp luật;
b) Người có từ ba năm trở lên đảm nhiệm các chức danh: Chuyên viên pháp lý, cán sự pháp lý trong ngành Tư pháp, tổ chức pháp chế các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang; Thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án, kiểm sát viên, điều tra viên, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên, thẩm tra viên ngành Tòa án, kiểm tra viên ngành Kiểm sát; Công chức tư pháp hộ tịch xã, phường, thị trấn. 
c) Thành viên tổ hòa giải, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, già làng, trưởng bản, trưởng thôn, xóm, ấp, sóc, bon, trưởng các dòng họ, đại diện tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở cơ sở có kiến thức pháp luật và có uy tín trong cộng đồng.
Mục IV

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA

Điều 13. Chế độ báo cáo 

1. Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật tại địa phương. Sở Tư pháp có thể tiến hành kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp hoặc của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi đặt trụ sở của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh.
Trong trường hợp cần thiết hoặc theo đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp tiến hành kiểm tra về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật; nếu phát hiện có hành vi vi phạm thì xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. 
2. Thời gian và nội dung kiểm tra định kỳ phải được thông báo cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh chậm nhất là 7 ngày trước khi tiến hành kiểm tra. 
Điều 14. Kiểm tra về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật

1. Định kỳ hàng năm, Trung tâm tư vấn pháp luật báo cáo Sở Tư pháp về tổ chức và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh của mình. Báo cáo năm được gửi chậm nhất vào ngày 31 tháng 10.
Ngoài báo cáo định kỳ, Trung tâm tư vấn pháp luật báo cáo về tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh của mình theo yêu cầu của Sở Tư pháp, tổ chức chủ quản hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm tại địa phương. Báo cáo năm được gửi trước ngày 15 tháng 11.

Ngoài báo cáo định kỳ, Sở Tư pháp báo cáo về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm tại địa phương theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp.
Mục V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Quy định chuyển tiếp
1. Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật được cấp theo quy định của Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật tiếp tục có hiệu lực theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.  

2. Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật được cấp theo quy định của Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật tiếp tục có hiệu lực theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP. 

3. Trong trường hợp có yêu cầu, người đã được cấp Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật muốn đổi từ Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật sang Thẻ tư vấn viên pháp luật thì có thể nộp hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh cấp đổi Thẻ tư vấn viên pháp luật. 

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Thẻ tư vấn viên pháp luật gồm các giấy tờ sau:

a) Giấy đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật;

c) Hai ảnh chân dung cỡ 2 cm x 3 cm.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp đổi Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người đã có Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật. 
Điều 16. Biểu mẫu kèm theo   
Ban hành kèm theo Thông tư các mẫu giấy tờ sau đây:

1. Phụ lục mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
2. Đơn đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu số 01);

3. Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu số 02);
4. Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu số 03);

5. Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu số 04);
6. Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật (Mẫu số 05)

7. Giấy đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật (Mẫu số 06)

8. Thẻ tư vấn viên pháp luật (Mẫu số 07);

9. Hợp đồng cộng tác viên (Mẫu số 08);

10. Thông báo về việc đặt Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu số 09);

11. Thông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu số 10);

12. Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh (Mẫu số 11);

13. Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh (Mẫu số 12);

14. Báo cáo của Sở Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật tại địa phương (Mẫu số 13).

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2003/TT-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các Sở Tư pháp, các tổ chức chủ quản và Trung tâm tư vấn pháp luật phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để hướng dẫn, giải quyết./.
	Nơi nhận:                                                                                      
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- BQL KKTCKQT Bờ Y;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;     

- Công báo;

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (để tự kiểm tra);

- Các đơn vị thuộc Bộ;
-  Lưu: VT, Vụ BTTP (5 bản).
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